
TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Nam
/nữ

Dân 
tộc Quê quán Nơi ở hiện 

nay

Trình 
độ 

đào 
tạo

Chuyên 
ngành 
đào tạo

Chứng 
chỉ 

NVSP

Vị trí 
dự 

tuyển

Đơn vị dự 
tuyển

Đối 
tượng 
ưu tiên

Số 
điểm 
đạt 

được 
sau 
khi 

phỏng 
vấn

Điểm 
Ưu 
tiên

Tổng 
điểm 
đạt 

được

Ghi 
chú

1 Lê Thị 
Thảo 2/28/2003 Nữ Kinh

Triệu Lăng, 
Triệu Phong, 

Quảng Trị

TDP4b,TT Đăk 
Hà, Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Pxy

81.58 81.58

2
Hồ Thị 
Quỳnh 
Liên

1/9/2000 Nữ Kinh
Hải Trường, 
Hải Lăng, 
Quảng trị

TDP10, TT Đăk 
Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Pxy

81.33 81.33

3

Nguyễn 
Thị 
Thanh 
Luyến

1/25/2002 Nữ Kinh
Mỹ Lộc, Phũ 

Mỹ, Bình 
Định

Đường 24/3, 
TT Đăk Hà, 

Huyện Đăk Hà, 
Tỉnh Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 

Pxy

80.33 80.33

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK HÀ

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  -  KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 652 /QĐ-UBND ngày 26/ 9/2024 của UBND huyện Đăk Hà)
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4
Nguyễn 
Thị Thuý 
Phương

11/24/1995 Nữ Kinh
Đông Xuyên, 
Ninh Giang,  
Hải Dương

Thôn 2, Hà 
Mòn, Huyện 
Đăk Hà, Tỉnh 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Long

84.10 84.10

5
Võ Thị 
Mai 
Nhung

4/24/2001 Nữ Kinh
Cam Thuỷ, 
Lệ Thuỷ, 

Quảng Bình

TDP10, TT Đăk 
Hà, Huyện Đăk 

Hà

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Long

84.00 84.00

6 Trần Thị 
Thu Thuý 9/26/2002 Nữ Kinh

Tịnh Kỳ, TP 
Quảng Ngãi, 
Quảng Ngãi

Phường Duy 
Tân, TP.Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Hring

80.00 80.00

7 Trần Thị 
Thanh 9/2/1989 Nữ Kinh

Cảnh Hoá, 
Quảng 
Trạch, 

Quảng Bình

Thôn, Đăk 
Bình, Đăk 

Ngọk, Đăk Hà

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk 
Ngọk

96.30 96.30

8
Lê Thị 
Thanh 
Vương

12/6/1993 Nữ Kinh

Đoàn Kết, 
TP.Kon 

Tum, Kon 
Tum

Đường Lê Đức 
Thọ, P. Ngô 

Mây, TP Kon 
Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mầm non 
Hoa Hồng

80.00 80.00

9 Cao Thị 
Hằng 6/20/1990 Nữ Kinh

P.Ninh Hải, 
TX. Nghi 
Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá

Tổ 5, Phường 
Trường Chinh, 
TP. Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Réo

84.33 84.33
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10
Ngô Thị 
Thanh 
Truyền

4/24/1980 Nữ Kinh
Hành Thiện, 
Nghĩa Hành, 
Quảng Ngãi

275 Lạc Long 
Quân, P.Quang 
Trung, TP Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Réo

81.00 81.00

11
Phan Thị 
Thanh 
Diễm

9/24/1999 Nữ Triêng
Hợp Thành, 
Yên Thành, 

Nghệ An

Thôn 8, Đăk Ui, 
huyện Đăk Hà, 
tỉnh Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

82.00 5.00 87.00

12 Y Linh 7/24/1999 Nữ Triêng
Đăk Dục, 
Ngọc Hồi, 
Kon Tum

Thôn 8, Đăk Ui, 
Đăk Hà, Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

79.33 5.00 84.33

13 Y Thiếp 8/14/2003 Nữ Sơ Rá
Đăk Ui, Đăk 

Hà,  Kon 
Tum

Thôn Wang 
Hra, xã Đăk Ui, 
huyện Đăk Hà, 
tỉnh Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

78.33 5.00 83.33

14 Y Duyên 7/26/1996 Nữ Tơ dra
Ngọk Réo, 

Đăk Hà, Kon 
Tum

Thôn Kon Jong, 
Ngọk Réo, Đăk 
Hà, Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

77.00 5.00 82.00

15
Lê Thị 
Khánh 
Vươn

8/12/1995 Nữ Kinh

Xã Mỹ Đức, 
Huyện Phù 
Mỹ, Tỉnh 
Bình Định

Thôn Trung 
Thành, Xã Vinh 
Quang, TP Kon 

Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Ngọk 

Wang

80.00 80.00
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16
Đỗ Thị 
Minh 
Hiếu

3/3/1999 Nữ Kinh
Phước Hưng, 
Tuy Phước, 
Bình Định

52 Tôn Đức 
Thắng, phường 
Ngô Mây, TP. 

Kon Tum

Cao 
đẳng

Giáo 
dục 

mầm 
non

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng III

Trường 
mẫu giáo 
xã Đăk La

85.00 85.00

1
U Moan 
Tuyết 
Tuyết 

5/4/2001 Nữ Xê 
đăng

Đăk Hring, 
Đăk Hà, Kon 

Tum 

Thôn 3, Đăk 
Hring, Đăk Hà, 

Kon Tum 

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Pxi

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

77.33 5.00 82.33

2 Trần Thị 
Thu Hà 8/25/2002 Nữ Kinh

Hồng Vân, 
Ân Thi, 

Hưng Yên

TDP10, TT.Đăk 
Hà, tỉnh Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Pxi
81.00 81.00

3 Y Massi 7/15/1997 Nữ Xơ 
Đăng

Đăk Pxi, Đăk 
Hà, Kon 

Tum

Thôn Đăk Rơ 
Wang, Đăk Pxi, 
Đăk Hà, Tỉnh 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Pxi

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

75.00 5.00 80.00

4
Nguyễn 
Thuỳ 
Dung

9/18/2002 Nữ Kinh
Gio Mỹ, Gio 
Linh, Quảng 

Trị

Hẻm 300, Phan 
Đình Phùng, TP 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH Phan 
Đình Giót

80.00 80.00

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐA MÔN
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5
Nguyễn 
Thị Hồng 
Ngọc

2/14/1994 Nữ Kinh
Nghĩa Hải, 

Nghĩa Hưng, 
Nam Định

TDP3, TT.Đăk 
Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH Bế 

Văn Đàn
82.00 82.00

6
Nguyễn 
Thị Thu 
Hằng

11/7/1988 Nữ Kinh

Xã Diễn An, 
huyện Diễn 
Châu, tỉnh 
Nghệ An

Tổ 5, P.Thống 
Nhất,  Pleiku, 
tỉnh Gia Lai

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH Bế 

Văn Đàn
54.00 54.00

7
Phạm Thị 
Tuyết 
Minh

9/6/1996 Nữ Kinh
Thị xã Ba 

Đồn, Quảng 
Bình

01, Lưu Trọng 
Lư, Quang 

Trung,TP.Kon 
Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
85.00 85.00

8

Trương 
Thị 
Khánh 
Huyền

1/4/2002 Nữ Kinh
Quỳnh Hậu, 
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

 Thôn 2, Hà 
Mòn, Đăk Hà, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
80.30 80.30

9

Nguyễn 
Thị 
Phương 
Thảo

4/6/2000 Nữ Kinh
Hoà Phong, 
Hoà Vang, 
Đà Nẵng

15, Nguyễn 
Viết Xuân, 

Thành Phố Kon 
Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
80.00 80.00

10
Đào Thị 
Đan 
Nhung

8/18/2000 Nữ Kinh
Ninh Phụng, 
Ninh Hoà, 
Khánh Hòa

IaHla, Chư 
Pưh, Gia Lai

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 

học -
Tiếng 
Jrai

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
68.00 68.00
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11
Phạm Thị 
Ngọc 
Bích

2/2/2002 Nữ Kinh
Nga Thuỷ, 
Nga Sơn, 

Thanh Hoá

Số 24 Phan 
Đình Phùng, thị 

trấn IaKha, 
IaGrai, Gia Lai

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
65.00 65.00

12 Vũ Thị 
Vân Anh 6/10/1998 Nữ Kinh

Thống Nhất, 
Gia Lộc, Hải 

Dương 

TDP3, Đăk Hà, 
Đăk Hà, 
KonTum 

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH Lê 

Văn Tám
85.00 85.00

13
Nguyễn 
Thị Lệ 
Hằng

11/1/1991 Nữ Kinh Tây Sơn, 
Bình Định

260 Đống Đa, 
Tổ 1, P. Quang 
Trung, TP Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
89.70 89.70

14
Nguyễn 
Thị Minh 
Hậu

8/1/1994 Nữ Kinh

Xuân Hồng, 
Xuân 

Trường, Nam 
Định

Thôn 2, xã Đăk 
Cấm, Tp Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
79.00 79.00

15 Y Vớt 5/5/1992 Nữ Xơ 
đăng

Đăk Ui, Đăk 
Hà, Kon 

Tum

Thôn Đăk Rao 
Nhỏ, Pô Kô, 
Đăk Tô, Kon 

Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Ui

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

80.33 5.00 85.33

16 Y KLưk 4/7/1994 Nữ Gia 
Rai

Ya Xiêr, Sa 
Thầy, Kon 

Tum 

Thôn Kon Năng 
Treang, Đăk Ui, 

Đăk Hà, Kon 
Tum 

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Ui

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

80.00 5.00 85.00
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17
Chu Thị 
Nguyệt 
Nga

1/25/2001 Nữ Tày
Vinh Quý, 
Hạ Lang, 
Cao Bằng

103 Lê Đình 
Chinh, TP Kon 
Tum, Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Ngọk

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

83.00 5.00 88.00

18
Phạm Thị 
Thảo 
Nguyên

1/3/1997 Nữ Kinh
Dương Thuỷ, 

Lệ Thuỷ, 
Quảng Bình

Số 707 Hùng 
Vương, TT Đăk 

Hà, Đăk Hà, 
Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Ngọk

81.00 81.00

19 Lê Hoài 
Thương 10/30/2002 Nữ Kinh

Thọ Lộc, 
Thọ Xuân, 
Thanh Hóa

TDP1, TT.Đăk 
Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH và 

THCS xã 
Hà Mòn

83.66 83.66

20
Lê Thị 
Bích 
Hạnh

4/17/1993 Nữ Kinh
Hải Cảng, 
Quy Nhơn, 
Bình Định

Thi Sách, 
Thắng Lợi, 

TP.Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Long

85.00 85.00

21 Nguyễn 
Văn Quân 9/3/1988 Nam Kinh

Mình Hoà, 
TX Kinh 

Môn, Tỉnh 
Hải Dương

TDP1, TT Đăk 
Hà, Đăk Hà, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục 
tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
đa môn

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Long

80.67 80.67
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1
Đinh Thị 
Ánh 
Tuyết

3/14/1997 Nữ Kinh
Thanh 

Chương, 
Nghệ An

Huỳnh Thúc 
Kháng , Tổ 11, 
P.Quang Trung, 

Tp.Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Tiếng 
Anh

Giáo 
viên dạy 

tiếng 
Anh

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
76.33 76.33

2 Y Kao 12/11/1992 Nữ Ba Na

P.Thắng Lợi, 
TP.Kon 

Tum, tỉnh 
Kon Tum

Đường Lê 
Hoàn, P. Thắng 

lợi, TP Kon 
Tum, Kon Tum

Đại 
học

Sư 
Phạm 
Tiếng 
Anh

Giáo 
viên dạy 

tiếng 
Anh

Trường 
TH và 

THCS xã 
Ngọk 
Wang

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

71.30 5.00 76.30

1 Châu 
Nhật Lệ 2/10/1999 Nữ Kinh Bình Sơn, 

Quảng Ngãi 

Thôn 1, Diên 
Bình, Đăk Tô, 

Kon Tum

Đại 
học

Công 
nghệ 
thông 

tin

CC 
NVSP 

dạy Tin 
học cấp 

TH

Giáo 
viên dạy 
Tin học

Trường 
TH Phan 
Đình Giót

80.00 80.00

2 Nguyễn 
Hạ Giang 10/30/2002 Nữ Kinh

Thuỷ Xuân, 
Thừa Thiên 

Huế

180/1 Lê Quý 
Đôn, Tổ 4, 

Phường Quang 
Trung, TP.Kon 

Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Tin 

học và 
Công 
nghệ 
Tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
Tin học

Trường 
TH Lê 
Đình 
Chinh

82.00 82.00

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MÔN TIẾNG ANH

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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3 Lê Thị 
Hoàn 1/2/1992 Nữ Kinh

Hợp Thắng, 
Triệu Sơn, 
Thanh Hoá

Thôn Đăk Tin, 
Đăk Ngọk, Đăk 
Hà, Tỉnh Kon 

Tum

Đại 
học

Công 
nghệ 
thông 

tin

CC  
NVSP 

dạy Tin 
học cấp 

Tiểu 
học

Giáo 
viên dạy 
Tin học

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Long

74.00 74.00

1
Trần 
Quang 
Trung

12/12/1991 Nam Kinh
Vĩnh Trung, 
Thanh Khê, 
Đà Nẵng.

Tdp3, TT. Đăk 
Hà, Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Lê 

Quý Đôn
81.33 81.33

2
Nguyễn 
Thị Thùy 
Linh

12/12/1995 Nữ Kinh
Quỳnh Văn, 
Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

Thôn 3, Hà 
Mòn, Đăk Hà, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Chứng 
chỉ 

NVSP

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Lê 

Văn Tám

Con 
thương 

binh
75.00 5.00 80.00

3 Lê Mạnh 
Hùng 4/6/1992 Nam Kinh

Đông Yên, 
Đông Sơn, 
Thanh Hoá

Tổ 3, P. Duy 
Tân, TP. Kon 

Tum, Tỉnh Kon 
Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Chứng 
chỉ 

NVSP 
ngành 
TDTT

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH xã 

Ngọk Réo
77.00 77.00

4
Lê 
Phương 
Duy

11/20/1992 Nam Kinh
Nhơn Hậu, 
An Nhơn, 
Bình Định

Khối 5, TT Đăk 
Tô, Huyện Đăk 

Tô, Tỉnh 
KonTum

Đại 
học

Huấn 
Luyện 
Thể 

Thao

Chứng 
chỉ bồi 
dưỡng 
NVSP

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH 

Nguyễn 
Văn Trỗi

80.00 80.00

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
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5
Nguyễn 
Hữu 
Thắng

2/16/1996 Nam Kinh
Liên Hông, 

Đan Phượng, 
Hà Nội

180 Đống Đa, 
Tổ 7, Phường 

Thắng Lợi, TP. 
Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH Lê 
Đình 
Chinh

Sĩ quan quân 
đội, sĩ quan 

công an, 
quân nhân 

chuyên 
nghiệp phục 

viên

81.66 5.00 86.66

6 Đặng Văn 
Thành 4/24/1998 Nam Kinh Can Lộc, Hà 

Tĩnh

Thôn 6, Kon 
Đào, Đăk Tô, 

Kon Tum

Đại 
học

Giáo 
dục thể 

chất

Giáo 
viên 

giáo dục 
thể chất

Trường 
TH và 

THCS xã 
Đăk Ui

79.33 79.33

1 Trần Thị 
Thu Hà 8/10/1999 Nữ Kinh

Tân Thuỷ, Lệ 
Thuỷ, Quảng 

Bình

TDP5, TT Đăk 
Hà, Đăk Hà,  

Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 

âm 
nhạc

Giáo 
viên dạy 
âm nhạc

Trường 
TH xã Đăk 

Mar
85.00 85.00

1 Vũ  Khắc 
Sinh 3/23/1984 Nam Kinh

TT. Tăng Bạt 
Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định

TDP7, Thị trấn 
Đăk Hà, Đăk 
Hà, Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Mỹ 

thuật

Giáo 
viên dạy 
mỹ thuật

Trường 
TH xã Đăk 

Pxi
79.00 79.00

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MÔN MỸ THUẬT

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY MÔN ÂM NHẠC
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1

Nguyễn 
Đặng 
Khánh 
Mai

11/13/2002 Nữ Kinh
Hồng Lý, Vũ 

Thư, Thái 
Bình

48 A Dừa, tổ 9, 
phường Duy 

Tân, thành phố 
Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Toán 
học

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 

(dạy 
Toán 
học)

Trường 
THCS xã 
Đăk Mar

79.34 79.34

2
Phạm 
Như 
Quỳnh

2/4/2002 Nữ Kinh
An Ấp, 

Quỳnh Phụ, 
Thái Bình

Số nhà 621, 
Hùng Vương, 
TT Đăk Hà,  
Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Khoa 
học tự 
nhiên

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 

(dạy 
Khoa 
học tự 
nhiên)

Trường 
THCS thị 
trấn Đăk 

Hà

77.00 77.00

3
Trần Thị 
Hồng 
Lam

5/25/1983 Nữ Kinh Đức Thọ, Hà 
Tĩnh

TDP 2B, TT 
Đăk Hà, Đăk 
Hà, Kon Tum

Đại 
học

Công 
nghệ 
thông 

tin

CC 
NVSP 

cho 
giáo 
viên 

Tin học 
cấp 

trung 
học cơ 

sở

Giáo 
viên 

THCS 
hạng III 
(dạy Tin 

học)

Trường 
THCS xã 
Đăk Hring

74.66 74.66

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III
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1 Trịnh Thị 
Thu Thuỷ 11/12/1994 Nữ Kinh

Hoằng Quỳ, 
Hoằng Hoá, 
Thanh Hoá

340B, Phạm 
Văn Đồng,  TP 

Kon Tum

Đại 
học

Sư 
phạm 
Toán 

Giáo 
viên 

THPT 
hạng III 

(dạy 
Toán 
học)

Trung tâm 
GDNN-
GDTX 

66.00 66.00

Giáo viên tiểu học: 34
Giáo viên THCS: 3
Giáo viên THPT: 1

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III

Danh sách này gồm có 54 người, trong đó:
Giáo viên mầm non: 16;
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